
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 49 1001 U hạ vị 12cm

1 2 17 ĐT UBT(T) 14cm

1 3 41 2022 UXTC 12tuần + UBT (P) 7cm

17 4 65 7007 SSD độ III

17 5 46 3003 UXTC 12 tuần/Thiếu máu,Tiểu đường

17 6 39 2002 NXTC 14 tuần

18 7 76 4014 SSD độ II-III/CIN I

18 8 30 ĐT U hạ vị 10cm

18 9 37 ĐT NXTC 14 tuần

21 10 49 6006 UXTC 16 tuần

21 11 45 2002 UXTC 14 tuần

21 12 46 1031 UXTC 14 tuần

21 13 30 ĐT NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

14 47 1001 UXTC 16 tuần

15 44 2012 UXTC  12cm

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 61 8007 SSD độ I-II + UBT (P) 6cm

1 2 18 ĐT U hạ vị 25cm

1 3 43 2002 UXTC 14 tuần

17 4 78 7007 SSD độ III + CTC dài

17 5 39 2002 UXTC 13 tuần/VMC 2 lần, Tim

17 6 44 1001 UXTC 12 tuần

18 7 75 9029 SSD độ III

18 8 47 4014 UXTC 14 tuần

THÁI HÀ + HỒ HOA + TUYẾT MAI.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TUYẾT MAI.TT

B.HẢI + MỸ HẠNH2 + THỂ.TT

B.HẢI + THỂ.TT + NHƯ QUỲNH.SB  

BS SẢN A + HỒNG LOAN + QUYÊN.SB(S)

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH.SB(C)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TUYẾT MAI.TT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

H.HIỆP + YẾN OANH + VÂN QUỲNH.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + VÂN QUỲNH.SB

DỰ BỊ  

DỰ BỊ   

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

V.HÒA + N.QUANG + THANH THÚY

V.HÒA + N.QUANG + THANH THÚY

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TAM.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TAM.TT

N.ĐIỆP2 + TAM.TT + NGUYỆT.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

BS PHẨU THUẬT

THỐNG + THỂ.TT +  VĂN NGỌC.SB  

THỐNG + THỂ.TT +  VĂN NGỌC.SB   

THỐNG + THỂ.TT +  VĂN NGỌC.SB  

V.HÒA + N.QUANG + THANH THÚY  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + PP (P)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 05/12/2011 đến ngày 11/12/2011 (Tuần2)

Cắt HTTC , 2PP TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

ĐẶNG THỊ MÉ

PHẠM THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ PHÚC

TRƯƠNG THỊ HIỆP

PHẠM THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ THÊ

TRƯƠNG THỊ MỸ DUNG

PHAN THỊ MỊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

KIM THỊ NHIỆM

TRƯƠNG THỊ NGỌC THÀNH

THỊ NHƯỜNG

NGUYỄN THỊ PHÚC

LÊ THỊ THANH

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

HUỲNH THỊ DƯƠNG HOAN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ GIÀU

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ MƠ

NGUYỄN THỊ KIM CHÂU

ĐỖ THỊ THU SƯƠNG

THẠCH THỊ LOAN

HÀ THỊ HÀI

9863

9969

9761

10162

9988

10257

9951

9760

SHC

10262

10135

8903

9774

800b

9888

515b

10017

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10087

9862

9936

9944

PM

Ngày: 05/12/2011 

Ngày: 06/12/2011 

9889

10034

9998



18 9 47 1031 UXTC 14 tuần

18 10 33 1011 NXTC 16 tuần

21 11 38 3003 UXTC + U quái BT (T) 12cm

21 12 41 1001 UXTC 18 tuần

21 13 40 1011 NXTC 14tuần

14 47 3013 UXTC 14 tuần

15 46 3003 UXTC 16 tuần

16 41 3003 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

16 17 0

16 18 0

1 1 74 2012 SSD độ III

1 2 47 2022 UXTC 12 tuần+ TSĐGĐHNMTC/VMC UBT

1 3 45 2002 UXTC 14 tuần

17 4 68 6006 SSD độ III

17 5 36 1001 NXTC   trong D/C rộng

17 6 35 1021 NXTC 15 cm/VMC - B20

18 7 82 9008 UBT (P) 8cm/Tiểu đường, tim

18 8 45 2002 K Tuyến tại chỗ CTC

18 9 40 2012 LNMTC BT + Thành bụng/VMC

21 10 51 2002
UXTC 14 tuần

21 11 46 2002 UXTC 16 tuần

21 12 45 2022 UXTC 16 tuần

21 13 39 0000 NXTC 14 tuần

14 47 ĐT UXTC 16 tuần

15 46 2002 UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 70 7037 SSD độ III

1 2 43 2002 UXTC 16 tuần

1 3 41 2022 UXTC 14 tuần

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + VIỆT.SB(C)

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THỂ.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THỂ.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THỂ.TT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TR.THẢO + MỸ THANH + LỆ THU.SB

TR.THẢO + MỸ THANH + LỆ THU.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + K.LIÊN + VĂN.SB(S)

THÁI HÀ + DIỄM TUYẾT + QUỐC BẢO.TT

KIM CHI + LAN HƯƠNG + TR.LOAN

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

NGỌC TRANG+BÙI PHƯỢNG+PHƯƠNG 

THẢO.SB
NGỌC TRANG+BÙI PHƯỢNG+PHƯƠNG 

THẢO.SB

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

BS SẢN A + TRÚC ANH + SÂM.SB(S)

BS SẢN A + TAM.TT + THỦY VÂN.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

Q.KHOA + THỂ.TT + THẮNG.SB   

Q.KHOA + THỂ.TT + THẮNG.SB   

THÁI HÀ + DIỄM TUYẾT + QUỐC BẢO.TT

A DANH.PNT + Q.HẢI + SƯƠNG.SB 

A DANH.PNT + Q.HẢI + SƯƠNG.SB   

A DANH.PNT + Q.HẢI + SƯƠNG.SB  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ     

DỰ BỊ  

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + SINH.SB

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + SINH.SB 

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD, Lấy khối LNM thành bụng

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt  

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ  

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

LÊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ ĐIỆN

BN SẢN A

BN SẢN A

LẦM HỒNG SANG

NGUYỄN THỊ HOA

PHAN BĂNG TÂM

HUỲNH THỊ NGA

CHÂU THI LOAN

NGUYỄN NGỌC NGA

VÕ THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN THỊ THANH

DƯƠNG THI HOÀNG

MAI THỊ HOA

TRẦN THỊ BÉ

PHẠM CHUNG EM

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÔNG

NGÔ THỊ TIN

NGUYỄN THỊ GÁI

LÊ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TÝ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HAI

CHÂU THỊ HOA

BÙI THỊ HIẾU

HUỲNH THỊ MỸ

TRẦN THỊ MỸ

VƯƠNG THỊ NGỌC HIỀN

9797

10018

10039

10138

10035

10019

8493

10170

10015

9189

10284

10402

9937

10009

9935

9997

10037

10030

10168

10485

9946

9979

9948

190b

9973

9991

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/12/2011 

Ngày: 08/12/2011 



17 4 53 5005 SSD độ II-III

17 5 42 2002 UXTC 16 tuần

17 6 39 ĐT NXTC 7cm (dưới niêm)

18 7 54 2002 U hạ vị 20cm/VMC

18 8 39 1021 NXTC 16tuần

21 9 59 1021 UBT (T) 8 cm

21 10 21 1001 LNMTC thành bụng/ VMC

21 11 51 3003 UXTC 14 tuần

21 12 49 4054 UXTC 14 tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 84 6016 SSD độ III

1 2 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

1 3 42 2002 UXTC 15 tuần

17 4 34 ĐT U hạ vị 14cm

17 5 61 6006 UBT (P) 10cm

17 6 40 0010 UXTC 12 tuần + UBT (P)

18 7 57 1001 UBT (T) 10 cm

18 8 49 2002 UXTC 18 tuần

18 9 42 2002 SSD độ III/ B20

21 10 62 3003 UBT (P) 10cm

21 11 56 0000 UXTC 14 tuần

21 12 51 4004 UBT(T) 13cm

21 13 36 ĐT NXTC 12 cm

14 43 2002 UXTC 15 tuần/ VMC UBT

15 41 1021 NXTC 12tuần

16 16 0

16 17 0

BS SẢN A + V.HÙNG + KIM HÀ.SB(S)

BS SẢN A + NG LONG + DUNG.SB(C)

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TUYỀN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TUYỀN.SB

M.LOAN + QUỐC BẢO.TT + TUYẾT.SB

M.LOAN + QUỐC BẢO.TT + TUYẾT.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LỢI + THỤY.NT + DANH.NT

LỢI + THỤY.NT + DANH.NT

LỢI + THỤY.NT + DANH.NT

D.P.MAI + TRÍ 1 + TUẤN.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + TUẤN.SB

BÍCH 1 + NGÔ TRINH + M.PHƯƠNG 2

ANH THƯ 1 + TỐ NHƯ + TRÂM.SB

BS SẢN A + NHƯ ANH + VƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + X.TRANG2+ XUÂN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THU THỦY + THỂ.TT + TRINH.SB

THU THỦY + THỂ.TT + TRINH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

Q.TUẤN + G.ĐỨC + THƯ.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + THƯ.SB 

ANH THƯ 1 + TỐ NHƯ + TRÂM.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 2 tháng 12 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX+UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC + Bóc UBT

Cắt HTTC + 2pp

Lấy khối LNM   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

ĐINH HỮU BẠCH VÂN

ĐẶNG THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THẲM

TRẦN THỊ THIỆN

ĐẶNG THỊ BẮC

PHẠM THỊ HAI

LƯU BẠCH NHUNG

TÔ THỊ XUÂN

TRẦN THỊ THÌN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MÙI

PHAN THỊ THANH NGA

LÊ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ TIN

NGUYỄN THỊ THANH CHUNG

NGUYỄN THỊ NGHI

NGUYỄN THỊ LỆ DUYÊN

NGUYỄN NGỌC LƯỢNG

NGÔ HỒNG MỊN

BN SẢN A

BN SẢN A

HÀ THỊ MỸ CHÁNH

NGUYỄN THỊ NHỎ

HOÀNG THỊ HƯƠNG

HUỲNH THANH THÚY

TRẦN THỊ TRINH

10191

10171

10096

10104

10089

10334

10400

10156

10105

10113

9706

9908

10056

10114

10166

10100

10077

10373

10111

10110

9938

10163

9811

10038

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/12/2011 


